
STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (Ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên 

môn
 ( ghi cụ thể chức danh, 

vị trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm )

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB,CB 

khác (Nếu có)

Ghi 

chú

I

1
Đỗ Thị Cẩm 

Vân

0002553/LCH

-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ; Chẩn đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh Lao.

Giờ hành chính sáng từ 

7h30-12h, chiều từ 13h30-

17h từ thứ 2 đến thứ 6, 

ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính.

Y sỹ đa 

khoa/Trưởng 

trạm Y tế xã

2 Ma A Ly
002269/LCH-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Điều trị và 

dự phòng bệnh Lao; Xác định tình trạng 

nghiện. Siêu âm tổng quát

Giờ hành chính sáng từ 

7h30-12h, chiều từ 13h30-

17h từ thứ 2 đến thứ 6, 

ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính.

Bác sỹ đa 

khoa/Chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  24/24h

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ TẢ LÈNG VÀ 02 ĐIỂM TRẠM

2. Địa chỉ: Bản Giang Ma - xã Tả Lèng - tỉnh Lai Châu

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

TRẠM Y TẾ XÃ TẢ LÈNG



STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (Ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên 

môn
 ( ghi cụ thể chức danh, 

vị trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm )

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB,CB 

khác (Nếu có)

Ghi 

chú

3
Nguyễn Thị 

Hương

0002611/LCH

-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường và khám bệnh bằng Y 

học cổ truyền. Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y 

sỹ; Điều trị và dự phòng bệnh Lao.

Giờ hành chính sáng từ 

7h30-12h, chiều từ 13h30-

17h từ thứ 2 đến thứ 6, 

ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính.

Y sỹ đa khoa/ Bồi 

dưỡng YHCT

4
Nguyễn 

Quang Minh

0002619/LCH

-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Giờ hành chính sáng từ 

7h30-12h, chiều từ 13h30-

17h từ thứ 2 đến thứ 6, 

ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính.

Y sỹ YHCT

5
Nguyễn Thị 

Nhung

0002012/LCH

-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ; Điều trị và dự phòng bệnh Lao

Giờ hành chính sáng từ 

7h30-12h, chiều từ 13h30-

17h từ thứ 2 đến thứ 6, 

ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính.

Y sỹ đa khoa



STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (Ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên 

môn
 ( ghi cụ thể chức danh, 

vị trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm )

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB,CB 

khác (Nếu có)

Ghi 

chú

II

6
Phùng Tiến 

Hải

0002565/LCH

-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo  quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Giờ hành chính sáng từ 

7h30-12h, chiều từ 13h30-

17h từ thứ 2 đến thứ 6, 

ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính.

Điều dưỡng/Phó 

Trưởng trạm TYT 

7
Sình Thị 

Sông

001687/LCH-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ; Điều trị và dự phòng bệnh Lao

Giờ hành chính sáng từ 

7h30-12h, chiều từ 13h30-

17h từ thứ 2 đến thứ 6, 

ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính.

Y sỹ đa khoa/ Chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn khám bệnh, 

chữa bệnh tại trạm

8
Nguyễn Thị 

Kim Dung

000078/LCH-

CCHN

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ 

Y tế ban hành tiêu chuẩn chức trách nhiệm 

vụ của các ngạch viên chức Y sỹ; Điều trị 

và dự phòng bệnh Lao

Giờ hành chính sáng từ 

7h30-12h, chiều từ 13h30-

17h từ thứ 2 đến thứ 6, 

ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính.

Y sỹ đa khoa

9
Nguyễn 

Thanh Bình

0002554/LCH

-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Giờ hành chính sáng từ 

7h30-12h, chiều từ 13h30-

17h từ thứ 2 đến thứ 6, 

ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính.

Y sỹ định hướng 

Đông y

ĐIỂM TRẠM Y TẾ SỐ 01 XÃ TẢ LÈNG



STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (Ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên 

môn
 ( ghi cụ thể chức danh, 

vị trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm )

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB,CB 

khác (Nếu có)

Ghi 

chú

III

1
Nguyễn Thị 

Hương

0002533/LCH

-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

Giờ hành chính sáng từ 

7h30-12h, chiều từ 13h30-

17h từ thứ 2 đến thứ 6, 

ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính.

CN Điều dưỡng/ 

Phó trưởng trạm 

Y tế

11
Hoàng Đức 

Lợi

000059/LCH-

GPHN

Y khoa; Chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao; Xác định tình trạng nghiện

Giờ hành chính sáng từ 

7h30-12h, chiều từ 13h30-

17h từ thứ 2 đến thứ 6, 

ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính.

Bác sỹ Y 

khoa/Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn kỹ 

thuật

12
Hoàng Thị 

Tươi

000567/LCH-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ;  Chẩn đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh Lao.

Giờ hành chính sáng từ 

7h30-12h, chiều từ 13h30-

17h từ thứ 2 đến thứ 6, 

ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính.

Y sỹ đa khoa/Y 

sỹ sản nhi

13 Phàn A Ổn
002275/LCH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 

của Bộ Y tế Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Giờ hành chính sáng từ 

7h30-12h, chiều từ 13h30-

17h từ thứ 2 đến thứ 6, 

ngoài ra thường trực cấp 

cứu ngoài giờ hành chính.

Điều dưỡng trung 

học

ĐIỂM TRẠM Y TẾ SỐ 02 XÃ TẢ LÈNG
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